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BÁO CÁO NĂM HỌC 2018 -2019
A. Giảng dạy

      1.  Tổng số GV đầu năm học 2018 – 2019 :

- Giảng viên:  09, trong đó Cao học là 4, Đại học là 5 

- Số tổ bộ môn : 2 tổ,  gồm Tổ Lạnh cơ sở, Tổ  Lạnh chuyên ngành
- Đề xuất: thêm 2-3 giảng viên
     2. Tổng số môn giảng dạy :
- 30 học phần giảng dạy Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh
- 0 học phần giảng dạy các khoa khác
     3. Tổng số lớp giảng dạy : 
15 lớp, 1097 học sinh sinh viên, bao gồm:
- Hệ Cao đẳng: 15 lớp, 761 sinh viên 
- Hệ Trung cấp: 7 lớp, 336 học sinh
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp

	TT
	LỚP
	SĨ SỐ
	TT
	LỚP
	SĨ SỐ

	1
	16CĐ-ĐL1
	51
	1
	16TCN-LĐL1
	45

	2
	16CĐ-ĐL2
	45
	 
	 
	 

	3
	16CĐ-ĐL3
	40
	 
	 
	 

	
	136
	
	45

	4
	17C1-CNL1
	59
	2
	17T4-CNL1
	40

	5
	17C1-KML1
	52
	3
	17T4-LĐL1
	42

	6
	17C1-KML2
	55
	4
	17T4-LĐL2
	40

	7
	17C1-VSL1
	45
	 
	 
	 

	8
	17C1-VSL2
	52
	 
	 
	 

	
	263
	
	122

	9
	18C1-CNL1
	58
	5
	18T4-KML1
	55

	10
	18C1-KML1
	58
	6
	18T4-VSL1
	58

	11
	18C1-KML2
	58
	7
	18T4-VSL2
	56

	12
	18C1-VSL1
	58
	 
	 
	 

	13
	18C1-VSL2
	58
	 
	 
	 

	14
	18C1-VSL3
	58
	 
	 
	 

	15
	18 C2- CNL
	14
	 
	 
	 

	
	362
	
	169

	Tổng hệ Cao đẳng
	761
	Tổng hệ Trung cấp
	336

	TỔNG 2 HỆ
	1097


  B. Vật tư, trang thiết bị và Cơ sở vật chất
-  Khu vực  thực tập chuyên môn nghề:  có 09 phòng thực tập, cụ thể : 

     2 phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa  Điều hòa   không khí 

     2 phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh Công nghiệp

     2 phòng Thực tập Trang bị Điện và Tự động hóa hệ thống lạnh 

     2 phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản.   

1 phòng Thực tập Sửa chữa Máy-Thiết bị Lạnh    
· Diện tích thực tập trung bình: 0,8-1,2m2 / HSSV (tính cho điều kiện: phòng thực tập có diện tích 6x8m, diện tích trang thiết bị chiếm 30%, sĩ số 30 hssv)
· Cần cải tạo mở rộng mặt bằng xưởng thực tập, trang bị thêm một số quạt treo tường.
· Thực trạng cơ sở vật chất của khoa và đề xuất  
	Số 
TT
	Tên xưởng thực tập
	HIỆN TRẠNG
	ĐỀ XUẤT

	
	
	
	

	1
	VĂN PHÒNG KHOA
	Máy tính cũ 
	Trang bị mới 3 bộ

	2
	TT Điều hòa không khí 1 
	 - Máy lạnh tủ đứng 10 HP đã sử dụng từ 2010
 - Dụng cụ, đồ nghề trang bị thực tập cũ và thiếu
	 - Trang bị 1 hệ thống điều hòa không khí trung tâm, phân phối gió bằng ống tôn cách nhiệt
 - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió. 

	3
	TT Điều hòa không khí 2
	 - Máy lạnh 2 khối hư hỏng do thực tập 
 - Dụng cụ trang bị thực tập cũ và thiếu
	 - Trang bị 10 bộ máy lạnh 2 khối có công suất 1-2 HP các loại

	4
	TT Lạnh công nghiệp 1
	 - Dụng cụ, đồ nghề trang bị thực tập cũ và thiếu
	  - Trang bị thêm mô hình đá vẩy, đá viên. 
 - Trang bị thêm dụng cụ thực tập

	5
	TT Lạnh công nghiệp 2 
	 - Dụng cụ, đồ nghề trang bị thực tập cũ và thiếu
	  - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió

	6
	TT Thiết bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh 1
	 - Không có thiết bị thực hành tự động hóa 
 - Dụng cụ trang bị thực tập cũ và thiếu
	  - 10 bộ PLC, cảm biến và máy tính mô phỏng phần mềm PLC.
 - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió.

	7
	TT Thiết bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh 2
	 - Dụng cụ, đồ nghề trang bị thực tập cũ và thiếu
	  - Trang bị đồng bộ các bàn đấu điện động lực và điều khiển
 - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió


 -  04 mô hình Tủ lạnh để thực tập sửa chữa.

	 - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió.

	9
	TT Lạnh cơ bản 2
	 - Dụng cụ, đồ nghề trang bị thực tập cũ và thiếu
	 -  04 mô hình Tủ lạnh để thực tập sửa chữa.
 - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió

	10
	TT Máy và thiết bị Lạnh
	 - Dụng cụ trang bị thực tập cũ và thiếu
	  - Trang bị thêm dụng cụ thực tập, quạt thông gió.

	11
	TT Bơm, Quạt, Máy nén
	Chưa có
	Hình thành mới

	12
	TT Gia công ống
	Chưa có
	Hình thành mới

	13
	TT Máy và thiết bị Nhiệt
	Chưa có
	Hình thành mới



Ngày  04  tháng  4  năm 2019
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